
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS HUỲNH VĂN NGHỆ

GVCN: NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT - SĐT: 0375820222
NƠI SINH TRƯỜNG GỬI HỒ SƠ GHI CHÚ

1 Hoàng Bảo An 10 01 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0988866015
2 Nguyễn Ngọc Châu Anh x 01 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0906389686
3 Nguyễn Tùng Anh 04 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0987776250
4 Tan Nhật Anh x 11 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0983965230
5 Phạm Gia Bảo 23 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH AN HỘI 0902686697
6 Văn Bảo Châu x 19 06 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0903612191
7 Nguyễn Văn Cường 29 12 2010   Tiền Giang TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0963339542
8 Trương Nhất Duy 19 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0938649055
9 Nguyễn Hoàng Đức 09 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0363592397
10 Trương Minh Đức 05 09 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ THỊ HỒNG GẤM 0973808375
11 Trần Khánh Hà x 04 11 2010   Vĩnh Long TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0906684994
12 Vũ Huy Hoàng 06 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0974112457
13 Vũ Chí Hùng 16 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0986836089
14 Trần Hoàng Nhật Huy 04 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0363449901
15 Nguyễn Đình Hoàng Hưng 02 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0982071602
16 Nguyễn Đức Khang 09 01 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0908778276
17 Lê Nguyễn Anh Khoa 17 04 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0909060981
18 Nguyễn Ngọc Minh Khuê x 05 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0973740702
19 Nguyễn Tường Lam x 01 08 2010   Đắk Lắk TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0905594759
20 Nguyễn Phạm Hà Linh x 02 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0982071602
21 Trần Nhật Linh x 29 01 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0975433291
22 Nguyễn Quang Lộc 21 12 2010 Bình Định TRƯỜNG TH LAM SƠN 0933216505
23 Lê Trần Quang Minh 15 08 2010 Quảng Trị TRƯỜNG TH LAM SƠN 0987028162
24 Nguyễn Quang Minh 16 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0908618593
25 Lê Hà My x 08 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0917241420
26 Huỳnh Nhật Nam 13 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0374621903
27 Đường Nguyễn Khánh Ngọc x 13 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH AN HỘI 0986170063
28 Nguyễn Hoàng Nhân 21 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0931813763
29 Nguyễn Ngọc Yến Nhi x 05 04 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0937711038
30 Võ Phạm Quỳnh Nhi x 14 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0909342226
31 Lê Huy Thế Phong 07 12 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0904818438
32 Huỳnh Đặng Hồng Phúc x 25 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH PHAN CHU TRINH 0907149348
33 Nguyễn Hoàng Quân 10 07 2010   Tây Ninh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0913795277
34 Nguyễn Hoàng Sơn 13 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH NGUYỄN VIẾT XUÂN 0907771398
35 Trần Thanh Tâm 06 10 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0902560936
36 Nguyễn Trần Đan Thanh x 17 11 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0908831191
37 Huỳnh Anh Thư x 21 05 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0707150047
38 Vũ Ngọc Minh Thư x 01 03 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TH TRẦN QUỐC TOẢN 0388020305
39 Lương Nguyễn Huyền Trang x 14 02 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0902448996
40 Lê Nguyễn Nhã Trân x 01 08 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LAM SƠN 0988812515
41 Trần Thị Thanh Trúc x 15 11 2010 Ninh Bình TRƯỜNG TH LÊ VĂN THỌ 0909425838
42 Doãn Mạnh Trường 06 02 2010   Thanh Hóa TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0982299399
43 Hồ Trần Việt 22 07 2010 Thành phố Hồ Chí Minh TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN 0913615634
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